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1. Gi¸o viªn phô tr¸ch:

NguyÔn Xu©n Hoan
D­¬ng Hoµng Trung
2. Sinh viªn:

	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Nam
	Nữ
	Tình trạng sức khỏe
	Ghi chú
	Giấy CĐ

	1
	2007752
	Nguyễn Ngọc Anh
	x
	
	Tốt
	
	x

	2
	2030652
	Nguyễn Tuấn Anh
	x
	
	Tốt
	
	x

	3
	2078352
	Trần Ngọc Biên
	x
	
	Tốt
	
	x

	4
	2057452
	Phùng Văn Cường
	x
	
	Tốt
	
	x

	5
	2112652
	Võ Hồng Dương
	x
	
	Tốt
	
	x

	6
	2064152
	Nguyễn Văn Đạt
	x
	
	Tốt
	
	x

	7
	2091752
	Nguyễn Hoàng Đông
	x
	
	Tốt
	
	x

	8
	2024652
	Nguyễn Hữu Hà
	x
	
	Tốt
	Nợ tiền đợt 2
	x

	9
	2044152
	Ngô Lưu Hải
	x
	
	Tốt
	
	x

	10
	2084152
	Ngô Thanh Hải
	x
	
	Tốt
	
	x

	11
	2109452
	Nguyễn Thị Hào
	
	x
	Tốt
	
	x

	12
	2067152
	Cao Như Hiển
	x
	
	Tốt
	
	x

	13
	2061952
	Nguyễn Văn Hiệu
	x
	
	Tốt
	
	x

	14
	2022352
	Lưu Thị Hoa
	
	x
	Tốt
	
	x

	15
	2110952
	Trần Thị Thanh Hoa
	
	x
	Tốt
	
	x

	16
	2035752
	Phạm Quang Hòa
	x
	
	Tốt
	
	x

	17
	2122152
	Nguyễn Thương Huyền
	
	x
	Tốt
	
	x

	18
	2053251
	Nguyễn Trương Thái Khuê
	x
	
	Tốt
	
	x

	19
	2010552
	Đinh Quang Minh
	x
	
	Tốt
	
	x

	20
	2015352
	Nghiêm Hà My
	
	x
	Tốt
	
	x

	21
	2039952
	Dương Thành Nam
	x
	
	Tốt
	
	x

	22
	2018752
	Phạm Thanh Nga
	
	x
	Tốt
	
	x

	23
	2086052
	Phạm Thị Bích Ngọc
	
	x
	Tốt
	
	x

	24
	2043152
	Đỗ Thị Nhiên
	
	x
	Tốt
	
	x

	25
	2050852
	Ngụy Thùy Nhung
	
	x
	Tốt
	
	x

	26
	2029252
	Nguyễn Thị Thùy Nhung
	
	x
	Tốt
	
	x

	27
	2010452
	Lâm Hồng Phượng
	
	x
	Tốt
	
	x

	28
	2005152
	Lê Quang
	x
	
	Tốt
	
	x

	29
	2046852
	Nguyễn Mạnh Quân
	x
	
	Tốt
	
	x

	30
	2127952
	Phạm Hồng Quân
	x
	
	Tốt
	
	x

	31
	2096352
	Phạm Văn Sơn
	x
	
	Tốt
	
	x

	32
	2041952
	Nguyễn HồngThái
	x
	
	Tốt
	
	x

	33
	2015852
	Hà Trung Thành
	x
	
	Tốt
	
	x

	34
	2003452
	Lê Thu Thủy
	
	x
	Tốt
	
	x

	35
	2073652
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	
	x
	Tốt
	
	x

	36
	2085152
	Phạm Thị Khanh Trang
	
	x
	Tốt
	
	x

	37
	2037252
	Bùi Huy Trung
	x
	
	Tốt
	
	x
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